    UBND HUYÊN NÚI THÀNH           KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      NĂM HỌC 

                                                                                            Môn: Vật Lý
                                                                   Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
                                                                                            *********                                                                                                                     
Bài 1 (2 điểm): Một đoàn tàu đang chuyển động đều với vận tốc 54 km/h gặp một đoàn tàu thứ hai (dài 180 m) chuyển động đều, song song, ngược chiều với vận tốc 36 km/h. Một hành khách đi trong một toa của đoàn tàu thứ nhất với vận tốc 1 m/s sẽ nhìn thấy đoàn tàu thứ hai qua trước mặt mình trong thời gian bao lâu nếu:
    a/ Người hành khách đi về phía đầu tàu của đoàn tàu thứ nhất.

    b/ Người hành khách đi về phía cuối tàu của đoàn tàu thứ nhất.

Bài 2 (2 điểm): Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI  vào hệ quang học gồm một gương phẳng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ như hình vẽ. F’ là tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ.
    a/ Vẽ đường đi tiếp theo của chùm tia sáng.

    b/ Xác định một vị trí của gương phẳng để chùm tia SI sau khi khúc xạ hai lần trên thấu kính có phương song song với trục chính.
Bài 3 (2 điểm): Người ta đổ 10 kg chì lỏng đang ở nhiệt độ nóng chảy và 20 kg nước ở nhiệt độ 12 0C. Hỏi nhiệt độ của nước tăng thêm bao nhiêu? Cho biết: Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt nóng chảy và nhiệt dung riêng của chì lần lượt là T = 327 0C, λ = 25.103 J/kg, c = 130 J/kg.độ.
Bài 4 (2 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là U = 16V, R1 = 4 Ω, R2 = 12 Ω. Biến trở MN có điện trở toàn phần R = 12 Ω. Các ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. Hãy xác định:
    a/ Số chỉ của các ampe kế khi biến trở có điện trở nhỏ nhất, lớn nhất.

    b/ Vị trí của con chạy C của biến trở để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất. Tính công suất lớn nhất đó?
----------------------------------------------- Hết ----------------------------------------------------
Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ......................................................................

Số báo danh: ........................ Phòng thi: ....................................

   UBND HUYÊN NÚI THÀNH                KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        NĂM HỌC 
HƯỚNG DẪN CHẤM 
                                 Môn: Vật Lý-Lớp 9
                                     **********

	Bài 1
	
	2,0 điểm

	a/

b/


	Vận tốc của đoàn tàu thứ hai so với đoàn tàu thứ nhất: V21 = V1 + V2
Hành khách đi về phía đầu đoàn tàu thứ nhất => ngược chiều với đoàn tàu thứ hai => Vận tốc của đoàn tàu thứ hai so với hành khách:
V = V21 + V3 = V1 + V2 + V3
Do đó thời gian người hành khách nhìn thấy đoàn tàu thứ hai qua trước mặt mình:
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Hành khách đi về phía cuối đoàn tàu thứ nhất => cùng chiều với đoàn tàu thứ hai => Vận tốc của đoàn tàu thứ hai so với hành khách:

V’ = V21 - V3 = V1 + V2 - V3
Do đó thời gian người hành khách nhìn thấy đoàn tàu thứ hai qua trước mặt mình:


[image: image2.wmf]s

V

V

V

l

t

5

,

7

3

2

1

=

-

+

=

 
	0,50
0,50

0,25

0,50

0,25

	Bài 2
	
	2,0 điểm

	a/
b/
	
                                  F                                           F’
- Giải thích?

- Vẽ đúng

                                                                                F’
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	Bài 3
	
	2,0 điểm

	
	Gọi t là nhiệt độ cuối cùng của hổn hợp. Để hạ nhiệt độ xuống đến t thì chì phải tỏa nhiệt gồm hai giai đoạn: Chì lỏng đông đặc và chì rắn nguội đến nhiệt độ t. 
Do đó nhiệt lượng do chì tỏa ra:
Q1 = λ.m + m.c.(T – t) = 250000 + 1300.(327 – t)
Nhiệt lượng nước thu vào khi nóng lên đến nhiệt độ t:

Q2 = M.c.(t – t’) = 84000.(t – 12)

Q1 = Q2  <=> 250000 + 1300.(327 – t) = 84000.(t – 12)

=> t ≈ 19,73 0C
Vậy nhiệt độ của nước tăng thêm một lượng: Δt ≈ 19,73 – 12 = 7,73 0C
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	Bài 4
	
	2,0 điểm

	a/
b/


	- C ≡ N: 
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- C ≡ M: 
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Ghi chú: - Nếu thiếu hoặc sai kết quả ở phần đơn vị thì trừ 0,25 điểm cho toàn bài.

               - Thí sinh có thể giải theo cách khác, nếu đúng thì cho điểm như hướng dẫn.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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